       ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH ĐỒNG NAI                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số: 1701/QĐ-UBND                                 Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 28/6/2007, Văn bản số 2753/UBND-KT ngày 28/11/2007, Văn bản số 672/UBND-KT ngày 19/3/2008 về việc trình duyệt Dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành tại Văn bản số 917/SNN&PTNT-TĐ ngày 25/6/2007 và ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 490/SNN&PTNT-TL ngày 02/4/2008 về nội dung Văn bản số 338/SKHĐT-XDCB ngày 05/3/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát phương thức tưới thuộc các dự án đầu tư thủy lợi trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 210/TTr-SKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đập dâng Bàu Tre huyện Long Thành.        

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Long Thành.         

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Đông.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Trịnh Thị Dung Hòa.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Dự án đập dâng Bàu Tre và hệ thống kênh mương đảm bảo dâng mực nước để tưới cho 150 ha lúa hè thu và hỗ trợ tưới cho 150 ha lúa mùa thuộc ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

- Hiện trạng: Cánh đồng thuộc ấp Bàu Tre xã Bình An có diện tích canh tác khoảng 150 ha để sản xuất nông nghiệp. Hàng năm cánh đồng này chỉ canh tác để sản xuất vụ hè thu và vụ mùa, tuy nhiên do thời tiết (các đợt nắng hạn giữa mùa mưa), nhân dân thường chỉ sử dụng đập tạm dâng nước để sản xuất nên ảnh hưởng tới năng suất cây trồng.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng công trình đập dâng Bàu Tre và các hạng mục phụ trợ nhằm mục đích dâng nước tưới cho khoảng 150 ha lúa vụ hè thu và hỗ trợ tưới cho 150 ha lúa mùa của xã Bình An huyện Long Thành; đảm bảo tiêu nước về mùa lũ cho lưu vực khoảng 28 km2, dâng mực nước tưới cho nông nghiệp đến cao trình +57,0m. Tính toán thiết kế đập dâng với tần suất mưa lũ thiết kế P = 2% và tần suất mưa bảo đảm tưới P = 75%.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Bình An, huyện Long Thành.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 4,62 ha (Quyết định giới thiệu địa điểm số 9774/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý dự án huyện Long Thành lập Dự án đầu tư đập dâng Bàu Tre xã Bình An, huyện Long Thành). Chủ đầu tư báo cáo đang tiến hành đề nghị gia hạn Quyết định giới thiệu địa điểm.

9. Phương án xây dựng (theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 917/SNN&PTNT-TĐ ngày 25/6/2007) như sau:

a) Xây dựng đập dâng, kết cấu bêtông cốt thép có tràn phụ hai bên vai đập và kết hợp làm cầu giao thông nội vùng với tải trọng xe H8 với các thông số kỹ thuật sau:

+ Lưu lượng tính toán thiết kế: Q = 125,5m3/s.

+ Khẩu độ thoát lũ: 5 cửa, mỗi cửa rộng 2m.

+ Chiều cao đập H = 4,0m.

+ Chiều rộng mặt cầu giao thông trên đập B = 4,0m.

b) Xây dựng nhà quản lý đập với tổng diện tích 64,2m2. Loại nhà cấp 4 kết cấu khung cột bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tôn, trần tôn lạnh và nền lát gạch ceramic.

c) Xây dựng và kiên cố các tuyến kênh N1, N1-2, N2, N2-1 bằng bêtông cốt thép với tổng chiều dài khoảng 4.675m, tiết diện chữ nhật dạng hở, bờ kênh đắp rộng 1,00m.

d) Xây dựng tuyến kênh tiêu T1 dài khoảng 369m, kết cấu bằng đất tiết diện hình thang.

đ) Xây dựng tuyến đường quản lý và thi công với chiều dài khoảng 170m, rộng 5m, cấp phối sỏi đỏ dày 20cm.

 e) Xây dựng các công trình trên các tuyến kênh N1, N1-2, N2, N2-1 như cống, cầu qua kênh... bằng bêtông cốt thép. 

g) Các tuyến kênh cấp 2, 3 nội đồng, chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp để xây dựng, kiên cố hóa và duyệt bằng dự án riêng. 

10. Loại và cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình thủy lợi cấp nước tưới.

- Cấp công trình: Công trình cấp 5.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án sử dụng đất nông nghiệp hạng 4, đền bù giải tỏa theo giá quy định của UBND tỉnh; không có giải tỏa nhà ở nên không cần tái định cư.

12. Tổng mức vốn đầu tư:
                  11.476.000.000 đồng

Trong đó: 
* Vốn xây dựng:       
8.274.000.000 đồng

* Chi phí thiết bị:
299.000.000 đồng

* Chi phí quản lý và chi phí khác:
1.130.000.000 đồng

* Chi phí đền bù giải tỏa:
730.000.000 đồng

* Dự phòng phí 10%:
           1.043.000.000 đồng

(có phụ lục chi tiết kèm theo).
13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương thức đầu tư: Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2009.

17. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

- Cho nghiên cứu kỹ địa hình tự nhiên, địa chất và dung lượng nước cần cấp để có thiết kế tiết diện và cấu tạo kênh đảm bảo chất lượng kỹ thuật và hợp lý.

- Căn cứ ý kiến của dân họp tại biên bản họp ngày 17/10/2007, chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn và địa phương để kiểm tra công trình trên kênh đảm bảo 


phù hợp với yêu cầu sử dụng, nếu cần thiết thì bố trí bổ sung ngay trong giai đoạn thiết kế, hạn chế phát sinh trong giai đoạn thi công.

- Nghiên cứu thiết kế đóng mở cửa van đập dâng bằng động cơ điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Long Thành và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



                       KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
            Ao Văn Thinh
 
Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

	Số

TT
	Danh mục công trình
	Năng lực

thiết kế
	Khái toán

vốn (triệu đồng)

	 
	Tổng  Số
	 
	11.476

	I
	Xây lắp
	 
	8.274

	1
	Xây dựng đập dâng Bàu Tre (05 cửa, mỗi cửa 2m)
	150 ha
	2.693

	2
	Xây dựng nhà quản lý (64,2m2) + đường quản lý thi công (170m)
	 
	221

	3
	Xây dựng và kiên cố các tuyến kênh N1, N1-2, N2, N2-1 và các công trình trên kênh + xây dựng tuyến kênh tiêu T1 (dài 369m)
	4.675m
	5.360

	II
	Chi phí mua thiết bị
	 
	299

	III
	Chi quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác
	 
	1.130

	IV
	Chi phí đền bù giải tỏa
	 
	730

	V
	Dự phòng phí 10% (I+II+III+IV)
	 
	1.043
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                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 1716/QC-UBND-BTGTU


   
                   Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2008 
                                      

QUY CHẾ
Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bản Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực văn hóa - xã hội và các nhiệm vụ liên quan khác của tỉnh theo đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh Đảng bộ và những công tác đột xuất được giao; về những nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong từng năm của UBND tỉnh và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần có sự phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chương II

QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBND TỈNH 

VÀ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Điều 2. Nội dung phối hợp

1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh Đảng bộ, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng thời kỳ, giai đoạn phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm định hướng nội dung, giải pháp giáo dục, tuyên truyền, tác động tư tưởng trong lĩnh vực khoa giáo, trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và các cơ quan tuyên truyền ở địa phương; nắm bắt dư luận xã hội, đề xuất các giải pháp chủ yếu; chủ trì các hoạt động giáo dục và tuyên truyền; chủ động dự thảo kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ về tư tưởng chính trị, nhận thức tuyên truyền, thông tin, xuất bản, giá trị tinh thần,… trao đổi thống nhất với UBND tỉnh những thông tin phản hồi từ nhân dân. 

UBND tỉnh chủ động chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ về pháp luật, vật lực, nhân lực, mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, biện pháp hành chính…; kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, kỷ luật.

3. Tạo điều kiện để Hội Nhà báo, các cơ quan, tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng định hướng; hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, Nhà Xuất bản do địa phương quản lý.

4. Thống nhất trong việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong khối báo chí, văn hóa văn nghệ, xuất bản và các lĩnh vực liên quan theo các quy định hiện hành.

5. Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, văn hóa văn nghệ, xuất bản và các lĩnh vực liên quan theo quy định hiện hành.

6. Định kỳ tổ chức họp báo 06 tháng và cuối năm, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tin đại chúng tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính xác về các sự kiện xảy ra tại địa phương.

Trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tin đại chúng theo quy chế người phát ngôn (theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí); đề nghị Báo, Đài cải chính những nội dung đăng, phát tin sai sự thật (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTT ngày 07/02/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế cải chính trên báo chí).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng Kế hoạch nội dung họp báo 06 tháng và họp báo cuối năm; chủ trì họp trao đổi, thống nhất với UBND tỉnh để tổ chức họp báo.

- Đối với việc tổ chức họp báo đột xuất theo chuyên đề, chuyên ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp, trao đổi, thống nhất với UBND tỉnh.

7. Đối với những nội dung công tác đột xuất khác UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao và ngược lại.

8. Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi, phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống của UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này. Những nhiệm vụ phát sinh đột xuất, Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến để phối hợp thực hiện.

9. Hàng năm, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Tổ chức các cuộc họp trao đổi, góp ý về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp theo chế độ và đột xuất khi có yêu cầu. Tham mưu chuẩn bị nội dung Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ liên quan đến nội dung phối hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi, phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống của UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này.

2. Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được mời tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề liên quan đến nội dung phối hợp, các cuộc giao ban khối văn hóa xã hội, giao ban báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo và các lĩnh vực liên quan do UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

3. UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên thông báo cho nhau chương trình, kế hoạch những nội dung nghiên cứu, khảo sát những vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp để cùng thực hiện.

4. Hai bên trao đổi bằng văn bản thống nhất về kế hoạch, chương trình công tác, xem xét giải quyết kiến nghị của các Sở, ngành, đơn vị, cơ quan quản lý báo chí theo đúng thẩm quyền.
Điều 4. Chế độ bảo vệ bí mật

Cán bộ của UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế bảo mật trong việc bảo quản, cung cấp các tài liệu, thông tin theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 5. Quy chế này gồm 03 Chương, 06 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng trao đổi, thống nhất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                     BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

      CHỦ TỊCH
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